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HT Semi Nhãn hiệu Hình ảnh

1 Dàn lạnh (FCU) x
McQuay, Carrier, 
Trane hoặc tương 
đương

Âm trần ống gió

2 Tủ điện căn hộ x
Legrand  hoặc tương 
đương

3 Tủ điện nhẹ x
Việt nam, thiết bị 
AMP, Alantek

Modem ADSL (Router) do 
chủ nhà lắp đặt. 

4 Thiết bị chữa cháy x
Tyco, HD Fire, 
Protector, Duyar hoặc 
tương đương

Gắn tường hoặc trần

5 Thiết bị báo cháy x

Nortifier (Seri 6000), 
Bosch hoặc 
Simplexhoặc tương 
đương

Gắn trần

6
Công tắc, ổ cắm điện, điện thoại, 
internet và tivi

6.1 Công tắc đơn, 1 chiều 10A + mặt nạ x

Legrand (Malia)/Simon 
(I7)/ Schneider 
(Vivace) hoặc tương 
đương

Màu trắng

6.2 Công tắc đôi, 1 chiều 10A + mặt nạ x

Legrand (Malia)/Simon 
(I7)/ Schneider 
(Vivace) hoặc tương 
đương

Màu trắng

6.3 Ổ cắm tivi âm tường bao gồm mặt nạ x

Legrand (Malia)/Simon 
(I7)/ Schneider 
(Vivace) hoặc tương 
đương

Màu trắng

6.4
Ổ cắm data âm tường bao gồm mặt 
nạ

x

Legrand (Malia)/Simon 
(I7)/ Schneider 
(Vivace) hoặc tương 
đương

Màu trắng

6.5
Ổ cắm telephone âm tường bao gồm 
mặt nạ

x

Legrand (Malia)/Simon 
(I7)/ Schneider 
(Vivace) hoặc tương 
đương

Màu trắng

I/ Phòng khách

PHẠM VI 
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DANH MỤC VẬT TƯ 
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Ghi chú
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6.6
Ổ cắm đôi, 3 cực âm tường bao gồm 
mặt nạ

x
Simon (I7)/ Schneider 
(Vivace) hoặc tương 
đương

Màu trắng

6.7
Nút nhấn chuông cửa có đèn hiển thị 
"DND"

x

Legrand (Malia)/Simon 
(I7)/ Schneider 
(Vivace) hoặc tương 
đương

Màu trắng

6.6 Key Card x

Legrand (Malia)/Simon 
(I7)/ Schneider 
(Vivace) hoặc tương 
đương

Màu trắng

7 Đèn trần cơ bản

7.1 Đèn downlight bóng Led x
AC, Paragon, Simon, 
NVC/ Việt nam, Trung 
Quốc

Âm trần 

7.2 Đèn gương spotlight x
AC, Paragon, Simon, 
NVC/ Việt nam, Trung 
Quốc

Có thể điều chỉnh góc

Kohler K-2215X-0

Toto  LT548

2 Gương soi x Việt nam 1000x1400 WxH

II/ Phòng tắm

1 Bồn rửa x

Không bao gồm Đèn chùm, đèn trang trí treo tường, đèn thả, đèn LED dây hắt trần, tường 
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Kohler K-99460T-4-CP

Toto TS366A/DGH104ZR

Kohler K-45363X-C-0

Toto CS818DT3

Kohler
K-45402T-CP
K-98100X-CP

Toto
DSP01A
THX20MCRB

Kohler
K-97882T-CP
K-97897T-CP
K-11966T-CP 

Toto

DSB01
DSH01
TX1BN

7
Máy nước nóng dung tích theo thiết 
kế

o

3 Sen tắm x

4 Bồn cầu hai khối x

5 Lô giấy vệ sinh và dây xịt. x

6
 Thanh móc khăn, móc áo và phễu 

thu sàn.
x
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7 Công tắc, ổ cắm điện

7.1 Công tắc đôi, 1 chiều 10A + mặt nạ x

Legrand (Malia)/Simon 
(I7)/ Schneider 
(Vivace) hoặc tương 
đương

Màu trắng

7.2
Công tắc đơn, 1 chiều 20A + mặt nạ 
máy nước nóng

x

Legrand (Malia)/Simon 
(I7)/ Schneider 
(Vivace) hoặc tương 
đương

Màu trắng

7.3
Ổ cắm đơn, 3 cực âm tường bao gồm 
mặt nạ chống nước 

Legrand (Malia)/Simon 
(I7)/ Schneider 
(Vivace) hoặc tương 
đương

Màu trắng

8 Đèn trần cơ bản, đèn gương

8.1 Đèn downlight có kính bóng Led x
AC, Paragon, Simon, 
NVC/ Việt nam, Trung 
Quốc

Âm trần

8.2 Đèn gương spotlight x
AC, Paragon, Simon, 
NVC/ Việt nam, Trung 
Quốc

Có thể điều chỉnh góc

9 Quạt thông gió x
Wolter  hoặc tương 
đương

1 Chậu rửa và vòi o

2 Bếp (điện hoặc điện từ) o

3 Máy hút mùi o

III/ Bếp và phòng ăn
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4 Lò nướng o

5 HT Máy nước nóng o

6 Thiết bị báo cháy x
Nortifier  hoặc tương 
đương

Theo thiết kế

7 Công tắc, ổ cắm điện

7.1 Công tắc đơn, 1 chiều 10A + mặt nạ x

Legrand (Malia)/Simon 
(I7)/ Schneider 
(Vivace) hoặc tương 
đương

Màu trắng

8 Ống gió bếp x Hoa Sen Z8 Chờ kết nối chụp bếp

9 Đèn trần cơ bản

9.1 Đèn downlight có kính bóng Led x
AC, Paragon, Simon, 
NVC/ Việt nam, Trung 
Quốc

1 Nước cấp x
Tien phong, Dekko, 
Vinaconex

2 Thoát nước x
Tien phong, Dekko, 
Vinaconex

3 Công tắc, ổ cắm điện

3.1 Công tắc đơn, 1 chiều 10A + mặt nạ x

Legrand (Malia)/Simon 
(I7)/ Schneider 
(Vivace) hoặc tương 
đương

Màu trắng

IV/ Ban công/Loggia
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4 Đèn ban công bóng led x
AC, Paragon, Simon, 
NVC/ Việt nam, Trung 
Quốc

ỐP trần

5
Đường ống nước ngưng đi ngầm 
trong tường, trong trục kỹ thuật (nếu 
có)

x
Đệ Nhất, Tiền Phong 
hoặc tương đương

6 Hệ thống thoát nước trục đứng x
Đệ Nhất, Tiền Phong 
hoặc tương đương
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